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PHỤ LỤC
Nội dung chi, mức chi đảm bảo hoạt động thống kê, rà soát 
thuộc Đề án 30

(Kèm theo Thông tư  số 129/2009/TT-BTC  ngày 24/6/2009))

	S

TT
	Tên hoạt động
	Mức chi

	1
	Giai đoạn chuẩn bị triển khai
	

	1.1
	Xây dựng nội dung chương trình, kế hoạch
	1.500.000 đồng/nội dung

	1.2
	Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai, biểu mẫu thống kê, rà soát
	50.000 đồng/trang

	2
	Giai đoạn thống kê
	

	2.1
	Nghiên cứu lập danh mục thủ tục hành chính, mẫu đơn, mẫu tờ khai của 21 bộ và 63 địa phương
	50.000 đồng/trang.


	2.2
	Chi xây dựng phương án thống kê 
	1.000.000 đồng/1 đề cương tổng quát

1.500.000/đề cương chi tiết

	2.3
	Xây dựng biểu mẫu thống kê
	500.000 đồng/phiếu đến 30 chỉ tiêu

1.000.000 đồng/phiếu trên 30 chỉ tiêu

	2.4
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thống kê
	

	
	- Thuê hội trường, tài liệu
	Chi thực tế

	
	- Bồi dưỡng giảng viên
	300.000 đồng/người/buổi

	2.5
	Tổ chức điền biểu mẫu thống kê 
	30.000 đồng/biểu mẫu

	2.6
	Kiểm soát chất lượng thống kê
	15.000 đồng - 80.000 đồng/thủ tục

	2.7
	Nhập cơ sở dữ liệu về kết quả thống kê
	


	
	- Nhập dữ liệu có cấu trúc
	250 đồng/1 trường

	
	- Nhập dữ liệu phi cấu trúc
	7.800 đồng/trang

	
	- Nhập dữ liệu lên phần mềm máy xén thủ tục hành chính
	20.000 đồng/1 thủ tục

	2.8
	Xây dựng báo cáo kết quả thống kê hàng tháng; Báo cáo tổng hợp kết quả thống kê của các  bộ, ngành và địa phương; báo cáo Kiểm soát chất lượng thống kê thủ tục hành chính (bao gồm tổng hợp số liệu, phân tích số liệu điều tra); 
	500.000 đồng - 3.000.000 đồng/báo cáo

	2.9
	Xây dựng bộ cơ sở dữ liệu các cấp dưới hình thức văn bản quy phạm pháp luật
	10.000.000 đồng/1 bộ

	2.10
	Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả thống kê
	5.000.000 đồng-10.000.000 đồng/1 báo cáo (gồm cả báo cáo chính và báo cáo tóm tắt)

	3
	Giai đoạn rà soát 
	

	3.1
	Chi xây dựng phương án rà soát
	1.000.000 đồng/1 đề cương tổng quát

1.500.000/đề cương chi tiết

	3.2
	Xây dựng biểu mẫu rà soát
	500.000 đồng/phiếu đến 30 chỉ tiêu

1.000.000 đồng/phiếu trên 30 chỉ tiêu

	3.3
	Tổ chức tập huấn nghiệp vụ rà soát cho Tổ công tác của bộ, ngành và địa phương
	

	
	- Thuê hội trường, tài liệu
	Chi thực tế

	
	- Bồi dưỡng giảng viên
	300.000 đồng/người/buổi

	3.2
	Tổ chức điền biểu mẫu rà soát 
	80.000 đồng/biểu mẫu

	3.3
	Rà soát độc lập về thủ tục hành chính của các lĩnh vực; kiểm soát chất lượng kết quả rà soát của 24 bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 63 địa phương
	15.000 đồng - 80.000 đồng/thủ tục

	3.4
	Xây dựng báo cáo kết quả rà soát hàng tháng; Xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả rà soát của  bộ, ngành, địa phương(bao gồm cả tổng hợp số liệu kết quả rà soát)
	500.000 đồng - 3.000.000 đồng/báo cáo

	3.5
	Nghiên cứu, xây dựng báo cáo phương án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bãi bỏ hoặc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của các cấp chính quyền
	1.500.000 đồng - 2.500.000 đồng/văn bản

	4
	Xây dựng dự thảo văn bản
	

	4.1
	Báo cáo tổng kết công tác của Tổ công tác chuyên trách; Báo cáo tổng kết Đề án 30
	3.000.000 đồng/báo cáo của Tổ công tác chuyên trách; 10.000.000 đồng/Báo cáo tổng kết Đề án 30

	4.2
	Dự thảo văn bản trình cấp có thẩm quyền về đơn giản hóa thủ tục hành chính;  Xây dựng Dự thảo Nghị định về tiếp nhận xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính và Dự thảo Nghị định kiểm soát thủ tục hành chính; các văn bản có liên quan của các Bộ, ngành, địa phương
	Thực hiện theo Thông tư số 100/2006/TT-BTC ngày 23/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

	5
	Hoạt động truyền thông
	

	5.1
	Xây dựng Kế hoạch chiến lược truyền thông; Xây dựng nội dung truyền thông chuyên đề chương trình; Xây dựng báo cáo, đánh giá kết quả 
	1.500.000 đồng/nội dung 


2

